Mẫu biểu
KIỂM TRA LIÊN NGÀNH CÔNG TÁC TRUY XUẤT NGUỒN GỐC NGUYÊN LIỆU THỦY SẢN KHAI THÁC TẠI DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN
(Ban hành kèm theo số .......... của Cơ quan kiểm tra)
	Tên Cơ quan quản lý
Đơn vị chủ trì kiểm tra
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số:     /BB-KT
	……, ngày   tháng    năm ……


 
BIÊN BẢN KIỂM TRA
Về kiểm tra liên ngành công tác truy xuất nguồn gốc nguyên liệu thủy sản khai thác tại doanh nghiệp chế biến
Hôm nay, lúc    giờ    phút, ngày    tháng     năm 202.., tại Công ty ……………………..…..địa chỉ tại…………………….…….. 

Đoàn kiểm tra theo Quyết định số ……ngày   /    /202.. của ….. về kiểm tra chấp hành quy định trong hoạt động truy xuất nguồn gốc thuỷ sản dùng để sản xuất, chế biến xuất khẩu theo quy định về chống khai thác IUU tiến hành làm việc với các nội dung như sau:

I. Thành phần làm việc
1. Đại diện đoàn kiểm tra, gồm:

- ……………………………….

-……………………………….

2. Đại diện cơ sở được kiểm tra, gồm:

- ………………………………………

- ……………………………………….

3. Đại diện cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương (nếu có), gồm:

- ………………………………………

- ……………………………………….

II. Nội dung kiểm tra
Nội dung theo đề cương tại Quyết định số … của …..

III. Kết quả kiểm tra
	TT
	Nội dung kiểm tra
	Kết quả
	Diễn giải
	Thời hạn khắc phục

	
	
	Đạt
	Không đạt
	
	

	1
	Yêu cầu quy định của Việt Nam và thị trường yêu cầu
	 
	 
	 
	 

	
	a. Cập nhật đầy đủ văn bản quy phạm pháp luật


	 
	 
	 
	 

	
	b. Trình tự, thủ tục theo qui định IUU
	 
	 
	 
	 

	
	c. Hệ thống truy xuất nguồn gốc, gồm:
	 
	 
	 
	 

	
	- Quy trình kiểm soát chống trộn lẫn, minh bạch nguồn gốc (có CC và không CC, nhập khẩu và trong nước)
	 
	 
	 
	 

	
	- Quy định sắp xếp NL/BTP/TP trong kho bảo quản (dễ truy xuất, chống trộn lẫn, minh bạch)
	 
	 
	 
	 

	
	- Quy trình từ chối, xử lý nguyên liệu không hợp lệ
	 
	 
	 
	 

	2
	Phân công, tổ chức thực hiện; năng lực của cán bộ được giao thực hiện kiểm soát IUU
	 
	 
	 
	 

	
	a. Quy trình nội bộ, lưu đồ phân công đầy đủ
	 
	 
	 
	 

	
	b. Năng lực đáp ứng (đào tạo nội bộ, truy cập đối chiếu, truy xuất)
	 
	 
	 
	 

	
	c. Công cụ nhập liệu, truy xuất đáp ứng
	 
	 
	 
	 


	3
	Sản xuất, chế biến nguyên liệu khai thác nhập khẩu
	 

	
	3.1. Nguyên liệu nhập khẩu theo PSMA
	 

	
	a. Tính đầy đủ hồ sơ nhập khẩu, Tờ khai báo theo yêu cầu đối với loài thuỷ sản phải kiểm soát và khai báo theo Mẫu số 20 Nghị định 41/2026/NĐ-CP trên hệ thống Dịch vụ công Bộ Nông nghiệp và Môi trường và hòm thư công vụ
	 
	 
	 
	 

	
	b. Tính logic, phù hợp: CC, loài, khối lượng, quốc gia khai thác, tàu khai thác, vùng khai thác, hạn ngạch (nếu có) ..
	 
	 
	 
	 

	
	c. Có hồ sơ bằng chứng kiểm soát, đối chiếu nguồn gốc nguyên liệu, gồm: phân loại, cân, đưa vào sản xuất
	 
	 
	 
	 

	
	d. Tính phù hợp thông tin của hồ sơ lưu trữ và thông tin khai báo trên hồ sơ đăng ký thẩm định, cấp giấy chứng nhận/xác nhận (số CC, tên tàu, quốc gia mang cờ, tổng khối lượng thủy sản khai thác…) giữa các chứng từ xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định (CC, Giấy CNKD, Captain Statement, HC (nếu có)...) của hàng xá (PSMA)
	 
	 
	 
	 

	
	3.2. Nguyên liệu nhập khẩu bằng tàu container
	 

	
	a. Tính đầy đủ hồ sơ nhập khẩu, Tờ khai báo theo yêu cầu đối với loài thuỷ sản phải kiểm soát và khai báo theo Mẫu số 22 Nghị định 41/2026/NĐ-CP trên hệ thống Dịch vụ công Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
	 
	 
	 
	 

	
	b. Tính logic, phù hợp: CC, loài, khối lượng, quốc gia khai thác, tàu khai thác, vùng khai thác, hạn ngạch (nếu có) …
	 
	 
	 
	 

	
	c. Có hồ sơ bằng chứng kiểm soát, đối chiếu nguồn gốc nguyên liệu: cân, phân loại, đưa vào sản xuất
	 
	 
	 
	 

	
	d. Tính phù hợp thông tin của hồ sơ lưu trữ và thông tin khai báo trên hồ sơ đăng ký thẩm định, cấp giấy chứng nhận/xác nhận (số CC, tên tàu, quốc gia mang cờ, tổng khối lượng thủy sản khai thác…) giữa các chứng từ xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định (CC, HC, tờ khai hải quan, bill of lading, khai báo dữ liệu nhập khẩu container với Cục Thuỷ sản và Kiểm ngư,,…)
	 
	 
	 
	 

	4
	Nguyên liệu thủy sản khai thác trong nước
	 
	 
	 
	 

	
	a. Tính đầy đủ hồ sơ (lô nguyên liệu trong nước, hồ sơ sản xuất, hồ sơ xuất khẩu, nhật ký khai thác, biên nhận bốc dỡ/ SC/CC…)
	 
	 
	 
	 

	
	b. Có hồ sơ bằng chứng kiểm soát đối chiếu nguồn gốc nguyên liệu
	 
	 
	 
	 

	
	c. Tính logic, phù hợp : tàu, vùng khai thác, loài, sản lượng, thời gian khai thác,..
	 
	 
	 
	 

	
	d. Tính phù hợp thông tin của hồ sơ lưu trữ và thông tin khai báo trên hồ sơ đăng ký thẩm định, cấp giấy chứng nhận/xác nhận (ngày lên cá, vùng khai thác; khối lượng, chủng loại nguyên liệu sử dụng trên SC, CC) với thông tin lô hàng xuất khẩu (HC), …)
	 
	 
	 
	 

	
	e. Tính phù hợp giữa SC/CC (về số lượng/chủng loại/vùng khai thác,…) với hồ sơ giám sát SX, đặc biệt hồ sơ TNNL và khai báo của đại lý và thông tin trên giấy đăng ký cấp HC
	 
	 
	 
	 

	5
	Khả năng truy cập, truy xuất thông tin
	 
	 
	 
	 

	
	a. Hồ sơ thực hiện (hồ sơ sản xuất, hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ IUU,…)
	 
	 
	 
	 

	
	b. Khả năng truy xuất thông tin trong toàn chuỗi: mã lô nguyên liệu, truy xuất theo chiều xuôi (từ nguyên liệu đến thành phẩm xuất khẩu), theo chiều ngược (từ thành phẩm đến nguyên liệu), minh bạch nguồn gốc
	 
	 
	 
	 

	
	c. Phương thức lưu trữ (khoa học, dễ truy cập, dễ đối chiếu):
	 
	 
	 
	 

	6
	Chế biến, xuất khẩu
	 

	
	a. Có hồ sơ sản xuất, xuất khẩu đầy đủ (CC, PS, HC, tờ khai hải quan, HACCP, GMP)
	 
	 
	 
	 

	
	b. Đúng thực tế sản xuất
	 
	 
	 
	 

	
	c. Có theo dõi nhập liệu cấn trừ phù hợp định mức
	 
	 
	 
	 

	
	d. Đối chiếu, đối khớp đầu vào và đầu ra
	 
	 
	 
	 

	7
	Quản lý và xử lý tồn kho
	 
	 
	 
	 

	
	a. Nguyên liệu/bán thành phẩm/thành phẩm tồn được bảo quản phù hợp khối lượng/chủng loại và hồ sơ SX, bảo quản nhập xuất: phân khu riêng, nhận diện, phù hợp thực tế, kiểm soát tồn kho
	 
	 
	 
	 

	
	b. Bảng theo dõi trừ tồn đầy đủ/ phù hợp (so sánh với hồ sơ sản xuất, hồ sơ IUU,bảng theo dõi trừ tồn, thực tế tại kho, đối khớp cơ sở dữ liệu của cơ quan thẩm quyền)
	 
	 
	 
	 

	8
	Các nội dung khác (nếu có)
	 
	 
	 
	 

	8.1
	……..
	 
	 
	 
	 


IV. Nhận xét và kiến nghị: ……………………….

V. Ý kiến của cơ sở ........................................ ........................................ ........................................ ........................................ 

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản.

 
	Đại diện cơ sở
(Ký, ghi đầy đủ họ, tên)
	Đại diện Đoàn kiểm tra
Trưởng đoàn
(Ký, ghi đầy đủ họ, tên)


 
 

 
